	MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT (CUỐI NĂM) LỚP 4 – NĂM HỌC 2017-2018

	

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Kiến thức Tiếng Việt:

- Hiểu và tìm được động từ

 - Nắm được câu hỏi, cách dùng câu hỏi vào mục đích khác.
- Biết đặt và viết câu theo cấu trúc cho trước
	Số câu


	1
	1
	2
	
	4

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	2
	
	3

	Đọc hiểu văn bản

-Xác định được hình ảnh, nhân vật, lời nói, ý nghĩa của văn bản

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của đoạn bài.


	Số câu
	2
	   2
	1
	1
	6

	
	Số điểm
	1
	1,5
	0,5
	1
	4

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	3
	1
	10

	
	Số điểm
	1,5
	2
	2,5
	1
	7


MA TRẬN CÂU HỎI TIẾNG VIỆT 4
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu VB
	Số câu
	2
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1,3
	
	4
	2
	5
	
	
	6
	

	2
	Kiến thức

Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	
	4

	
	
	Câu số
	7
	
	8
	
	9
	10
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	2
	1
	
	1
	10


MA TRẬN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (CUỐI NĂM) LỚP 4

NĂM HỌC 2017-2018
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	Tổng


			  TN

  KQ

	T L

	   TN

KQ

	T L
	TN

KQ

	T L

	TN

  KQ

	T L
	TN

KQ

	T L


	1. Nước ta qua các triều đại; nhà Hồ. nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn, Tây Sơn
	Số câu

	1
		2
			1
		1
	3
	2

		Số điểm

	1
		2
			1
		1,0

	3
	2,0


	2. ĐB Nam Bộ
	Số câu

	2
								2
	
		Số điểm

	1,5
								1,5
	
	3.Các thành phố lớn của nước ta 

	Số câu

			1
						1

	
		Số điểm

			1,0
						1,0

	
	4. Vai trò của Biển Đông, Tài nguyên, khoáng sản biển
	Số câu

	1

					1
			1

	1


		Số điểm

	1,0

					1,5
			1,0

	1,5

	Tổng

	Số câu

	4
		3
			2
		1

	7
	3

		Số điểm

	3,5
		 3,0

			2,5
		1,0

	6,5
	3,5


	


MA TRẬN CÂU HỎI LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 4 CUỐI NĂM 2017-2018
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Nước ta qua các triều đại; nhà Hồ. nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn, Tây Sơn
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	5

	
	
	Câu số
	1
	
	2,4
	
	
	3
	
	5
	

	2
	. ĐB Nam Bộ
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	6,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Các thành phố lớn của nước ta 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	4
	Vai trò của Biển Đông, Tài nguyên, khoáng sản biển
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số
	9
	
	
	
	
	10
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	10


 MA TRẬN MÔN TOÁN (CUỐI NĂM) LỚP 4 - NĂM HỌC 2017-2018
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1


	Mức 2


	Mức 3


	Mức 4


	TỔNG

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	Số tự nhiên: giá trị chữ số trong STN và phép tính với phân số, tìm thành phần chưa biết trong phép tính, tính giá trị biểu thức có chứa chữ, tính thuận tiện với phân số 
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	2,5
	2

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; thời gian, độ dài, tỉ lệ bản đồ.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	2
	

	Yếu tố hình học: hai đướng thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, diện tích hình thoi, hình bình hành 
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

	Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó. 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	Tổng
	Số câu
	1
	1
	3
	
	1
	2
	1
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	0,5
	1,5
	3
	
	1
	2
	1
	1
	5,5
	4,5


 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa học kì I lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1

	Mức 2

	Mức 3

	Mức 4

	Tổng

	Số học 
	Số câu
	1
	1
	2
	1
	05

	
	Câu số
	1
	2
	6,7
	10
	

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	1
	
	1
	02

	
	Câu số
	
	3
	
	4
	

	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	01

	
	Câu số
	5
	
	
	
	

	Giải toán
	Số câu
	
	1
	1
	
	02

	
	Câu số
	
	8
	9
	
	

	Tổng số câu
	Số câu
	02
	03
	03
	02
	10


MA TRẬN MÔN KHOA HỌC (CUỐI NĂM) LỚP 4

NĂM HỌC 2017-2018
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	  TN  KQ
	T L
	   TN

KQ
	T L
	TN

KQ
	T L
	TN

  KQ
	T L
	TN

KQ
	T L

	1.Không khí
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	2. Ánh Sáng, Bóng tối
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	2
	1

	3. Âm thanh
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4. Nóng, lạnh và nhiệt độ
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	5. Trao đổi chất của động vật, thực vật
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	2
	

	6. An toàn trong cuộc sống
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	  7. Quan hệ về thức ăn và chuỗi thức ăn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	3
	1
	2
	2
	1
	
	8
	4

	
	Số điểm
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	
	6
	4


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Khoa học cuối học kì I lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1

	Mức 2

	Mức 3

	Mức 4

	Tổng

	1.Không khí
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	
	1
	
	
	

	2. Ánh Sáng, Bóng tối
	Số câu
	2
	
	
	1
	3

	
	Câu số
	2,4
	
	
	9
	

	3. Âm thanh
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	
	3
	
	
	

	4. Nóng, lạnh và nhiệt độ
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	

	5. Trao đổi chất của động vật, thực vật
	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	
	Câu số
	5
	7
	8
	
	

	6. An toàn trong cuộc sống
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	10
	
	

	  7. Quan hệ về thức ăn và chuỗi thức ăn
	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	
	Câu số
	
	11
	12
	
	

	Tổng số câu
	Số câu
	3
	4
	4
	1
	12


